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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

· Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP TÍNH                       
NUMERICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS

· Số tín chỉ: 02
· Mã học phần: Math 11303
· Giảng dạy cho SV năm thứ 2 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất,

Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu.
· Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 

· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích
· Học phần song hành: Không
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp:

36tiết
+Lý thuyết:            
24tiết
+Bài tập:

12tiết
· Tự học, tự nghiên cứu: 
60tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm 3 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: các khái niệm liên quan tới phương trình vi phân, các mô hình toán học dưới dạng phương trình vi phân, cách giải thường các lớp các phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân, cách giải số các bài toán với điều kiện ban đầu và các bài toán với điều kiện biên.
3. Chuẩn đầu ra học phần

3.1.  Chuẩn chung

Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được cách giải thường các phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân có dạng đặc biệt và cách giải số các phương trình vi phân tổng quát trong bài toán với điều kiện ban đầu và bài toán với điều kiện biên. Có khả năngvận dụng các kiến thức được học vào các học phần liên quan.  

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:

· Các khái niệm liên quan tới phương trình vi phân, một số mô hình toán học dưới dạng phương trình vi phân, dạng nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính và phương trình phi tuyến.

· Cách giải thường một số lớp các phương trình vi phân bậc một và bậc hai và hệ phương trình vi phân như: phương trình vi phân tuyến tính, phương trình với biến số phân ly, phương trình vi phân toàn phân, phương trình vi phân bậc hai với hệ số hằng,  một số phương trình vi phân bậc hai đặc biệt với hệ số biến thiên,....

· Các cách giải số bài toán với điều kiện ban đầu và bài toán biên như: phương pháp chuỗi Taylor, phương pháp đa bước Adam, phương pháp Euler, phương pháp Runge-Kutta, phương pháp sai phân cho bài toán biên.

b) Kỹ năng

Có khả năng tư duy trừu tượng và logic. Có thể hiểu được những ứng dụng thực tiễn của các phương trình vi phân như mô hình hóa các quá trình biến đổi trong tự nhiên cũng như trong đời sống, tiên đoán hoặc dự báo các khả năng có thể xảy ra trong tương lai của các quá trình cụ thể,... .Biết sử dụng các phương pháp số đã học để tính xấp xỉ nghiệm của một bài toán. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học cho việc học các môn học có liên quan khác như Vật Lý, Cơ học … Có khả năng tự học và hình thành tư duy nghiên cứu trong sinh viên.

c) Thái độ

Ý thức tự giác, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật trong lớp học và trong nhà trường. 
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] James R. Brannan, William E. Boyce, Differential Equations, John Wiley&Sons,Inc., 2007
[2] Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Numerical methods for engineers, sixth edition,Mc Graw Hill, 2010.
· Tài liệu tham khảo:
[3] David F. Griffiths, Desmond J.Higham, Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, Initial Value problems, Springer, 2010
[4] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Brooks/Cole, 2011.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:          25%
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương.
b)  Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:             25%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 45 phút .

-     SVkhông được tham khảo tài liệu.
            c) Thi cuối kỳ:                                         50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.
· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.

· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
(ghi tổng số tiết cho mỗi cột)
	    PPGD/ Yêu cầu SV
	CĐR sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/Thực hành/
Thực tập
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo 
chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1 - 2
	Chương 1. Giới thiệu
1.1. Mô hình toán học và trường hướng
1.2. Phương pháp xấp xỉ nghiệm Euler
1.3. Phân loại phương trình vi phân
	4
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 1, Tài liệu [1]
	Cách xây dựng mô hình toán cho các hiện tượng, phương pháp Euler tính xấp xỉ giá trị của nghiệm

	Tuần3 - 6
	Chương 2. Phương trình vi phân bậc nhất, bậc hai và hệ phương trình vi phân
2.1. Phương trình vi phân bậc 1
- Phương trình tuyến tính, phương pháp nhân tử tích phân.
- Phương trình phân ly.
- Phương trình vi phân toàn phần.
- Sự khác nhau giữa nghiệm của phương trình tuyến tính và phương trình phi tuyến.
- Phương trình Bernoulli
2.2. Hệ phương trình vi phân bậc 1
- Hệ thuần nhất với hệ số hằng
- Giá trị riêng phức.
- Giá trị riêng lặp lại.
2.3. Phương trình vi phân bậc 2
- Các định lý của nghiệm của phương trình.
- Phương trìnhtuyến tính thuần nhất với hệ số hằng.
- Phương trình đặc trưng với nghiệm phức.
- Phương trình tuyến tính không thuần nhất, phương pháp hệ số bất định.
- Phương trình tuyến tính không thuần nhất, phương pháp biến thiên hằng số
	8
	4
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 2, 3,4, Tài liệu [1]
	Giải thường một số lớp các phương trình vi phân cấp 1, phương trình cấp 2, hệ phương trình vi phân bậc nhất.

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	
	
	

	Tuần 7,9 - 12
	Chương 3. Phương pháp số giải phương trình vi phân thường
3.1. Bài toán với điều kiện ban đầu
- Phương pháp Euler cải tiến
- Phương pháp Runge- Kutta
- Phương pháp chuỗi Taylor
- Phương pháp đa bước Adam
3.2. Bài toán với điều kiện biên
- Phương pháp sai phân hữu hạn
-Phương pháp phần tử hữu hạn

	8
	4
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 25, 26, 27, Tài liệu [2]
	Cung cấp các phương pháp số giải bài toán Cauchy và bài toán biên cho phương trình vi phân thường, các sai số thu được cho từng phương pháp

	Tuần 12 - 14
	Chương 4. Phương pháp số giải phương trình đạo hàm riêng
4.1. Phương trình parabolic – phương trình truyền nhiệt
- Phương pháp sai phân hữu hạn
4.2. Phương trình elliptic – phương trình Laplace
- Phương pháp sai phân hữu hạn
4.3. Phương trình hyperbolic – phương trình sóng
- Phương pháp sai phân hữu hạn
	4
	2
	
	
	PPGD:
- Thuyết trình.
- Trình chiếu 
Yêu cầu SV:
Đọc và làm bài tập Chương 29, 30 Tài liệu [2]
	Cung cấp phương pháp sai phân hữu hạn để giải số các phương trình đạo hàm riêng bậc 2

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng
Điện thoại, email: loinv@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:Lý thuyết rẽ nhánh, Lý thuyết bậc tô-pô.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng
Điện thoại, email: hoaint@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết điều khiển tối ưu.
Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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